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T m tắt 

Kinh tế hộ gia đình là loại hình kinh tế tương đối phổ biến và được phát triển ở nhiều nước trên thế giới. 

Sự trường tồn của hình thức sản xuất này đang tự chuyển mình để trở thành một thành phần kinh tế của 

xã hội, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Lào Cai là một tỉnh miền 

biên giới phía Bắc với kinh tế hộ gia đình, cá thể chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu kinh tế toàn tỉnh. 

Trong phạm vi nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành phân tích các kết quả điều tra chọn mẫu lấy ý kiến 

người dân về thực trạng các chỉ tiêu liên quan đến kinh tế hộ gia đình trên địa bàn 8 huyện, thị của tỉnh 

Lào Cai trong năm 2016. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình nông thôn tại 

Lào Cai nói riêng và các tỉnh miền núi phía Bắc nói chung, theo hướng bền vững.   

Từ khóa: Kinh tế phát triển, kinh tế hộ gia đình, nông thôn, tỉnh Lào Cai, phía Bắc. 

DETERMINANTS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF HOUSEHOLDS: EVIDENCE 

FROM HOUSEHOLD SURVEY IN 8 DISTRICTS OF LAO CAI PROVINCE 

Abstract 

Household economics is a common factor of economic development in many countries around the world. It 

is transforming itself into an economic component of society, contributing significantly to the socio-

economic development of a country. Lao Cai is a northern province with a high proportion of households 

in the economic structure of the province. Within this study, we conducted an analysis from the survey on 

households’ economic indicators in eight districts of Lao Cai province in 2016. Policy recommendation is 

proposed for sustainable development of rural household economy in Lao Cai in particular and in the 

northern mountainous provinces in Vietnam in general. 

Keywords: Economic development, household economics, rural, Lao Cai province, North region. 

1. Giới thiệu chung 
Kinh tế hộ gia đình là một tổ ch c kinh 

doanh thuộc sở hữu của hộ gia đình, trong đó các 

thành viên có tài sản chung, cùng đóng góp công 

s c để hoạt động kinh tế chung trong sản xuất 

nông, lâm, ngư nghiệp hoặc một số lĩnh vực sản 

xuất, kinh doanh khác do pháp luật quy định [1].  

Ở Việt Nam, kinh tế hộ gia đình cũng có vai 

trò và ý nghĩa to lớn, bởi vì nước ta bước vào nền 

kinh tế thị trường với gần 80% dân số đang sinh 

sống ở nông thôn với xuất phát điểm thấp, kinh 

tế hộ gia đình đang là một đơn vị sản xuất phổ 

biến. Đây là mô hình kinh tế có vị trí quan trọng 

trong quá trình chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế vĩ 

mô, nh m huy động mọi nguồn lực tiến hành sự 

nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

Lào Cai là tỉnh miền núi biên giới, có diện 

tích tự nhiên 6.357 km2, gồm 8 huyện, 01 thành 

phố, 164 xã, phường, thị trấn trong đó có 139 xã 

đặc biệt khó khăn, với 2.123 thôn, bản, tổ dân 

phố. Toàn tỉnh có 25 dân tộc anh em, dân số trên 

67 vạn người, là một trong những tỉnh có điều 

kiện kinh tế khó khăn trong cả nước [2]. 

Hiện nay các nghiên c u liên quan đến kinh 

tế hộ gia đình trên thế giới và trong nước khá phổ 

biến với nhiều phương pháp đánh giá đa dạng. 

Tuy nhiên, vẫn chưa có một nghiên c u chuyên 

sâu nào được thực hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

về vấn đề này. Trên cơ sở phân tích tác động của 

các yếu tố, bao gồm: Đất đai, lao động, trình độ 

học vấn và vốn sản xuất, bài viết sẽ đưa ra những 

khuyến nghị chính sách hữu ích góp phần phát 

triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai.  

2. Dữ liệu và phƣơng pháp nghiên cứu 
Nghiên c u này sử dụng nguồn dữ liệu 

chính t  cuộc điều tra chọn mẫu lấy ý kiến người 

dân về thực trạng các chỉ tiêu liên quan đến kinh 

tế hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai bao gồm 

1 thành phố: Lào Cai, và 8 huyện: Sa Pa, Bảo 

Thắng, Bắc Hà, Mường Khương, Văn Bàn, 

Simacai, Bát Xát, Bảo Yên trong năm 2016. 

Cuộc điều tra thực hiện 29 nội dung nghiên c u, 

xây dựng và thực hiện 6 mẫu phiếu khảo sát, tiến 

hành điều tra 4000 hộ gia đình, tập thể, cá nhân 

trên địa bàn 84 xã, phường, thị trấn của tỉnh [3]. 

Một số phương pháp nghiên c u được sử 

dụng trong nghiên c u này bao gồm: Phương 

pháp nghiên c u tài liệu, phương pháp chọn mẫu, 

phương pháp phỏng vấn b ng bảng hỏi, phương 

pháp thu thập thông tin, phương pháp xử lý 

thông tin. Ngoài ra, phương pháp thống kê được 

sử dụng nh m phân tích và làm rõ được nguồn 

thông tin có tính định lượng. 

3. Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế 

hộ gia đình tỉnh Lào Cai 
Một nghiên c u tổng thể về các đặc điểm 

kinh tế hộ gia đình nông thôn được đồng thực 
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hiện bởi IPSARD, CIEM, DERG, và UNU-

Wider t  năm 2006 đến năm 2016 trên địa bàn 

12 tình trong đó có Lào Cai là một trong những 

tài liệu quan trọng giúp đánh giá thực trạng tình 

hình phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai [4]. Theo số liệu điều tra các hộ trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai, số hộ được xếp vào hộ 

nghèo theo chuẩn nghèo của Bộ LĐ - TB&XH 

đã tăng gần 20% trong 2 năm t  2014 - 2016 lên 

46,15%, đây là một tỷ lệ cao chỉ đ ng sau Lai 

Châu và Điện Biên [9]. Về giáo dục, Lào Cai có 

tỷ lệ chủ hộ mù chữ rất cao 23,08%. Trong đó, 

có sự khác biệt về tỷ lệ mù chữ giữa các nhóm 

dân tộc, các hộ có chủ hộ là người DTTS mù chữ 

chiếm tỷ lệ khá cao khoảng 19% (con số này ở 

các hộ có chủ hộ là người dân tộc Kinh chỉ 

khoảng 3,5%). Tình trạng học vấn của chủ hộ 

cũng được tìm hiểu kỹ hơn thông qua việc xem 

xét đào tạo nghề của chủ hộ. Hầu hết các chủ hộ 

ở Lào Cai – gần 86% không có được đào tạo bài 

bản và gần 13,5% có tham gia các khóa tập huấn 

ngắn hạn. Tỷ lệ chủ hộ không qua đào tạo nghề 

cao hơn đối với nữ chủ hộ và các hộ DTTS [9]. 

Về phân bổ đất đai, Lào Cai có 3,9% hộ 

trong mẫu không sở hữu đất, tỷ lệ thấp nhất trong 

các tỉnh được điều tra. Việc không có đất ở các 

hộ có chủ hộ là nữ phổ biến hơn rất nhiều so với 

các hộ có chủ hộ là nam. Tổng cộng, có 19,0% 

hộ có chủ hộ là nữ không sở hữu đất, so với tỉ lệ 

chỉ 9,3% đối với các hộ có chủ hộ là nam. Về sự 

phân mảnh đất đai, số mảnh ruộng trung bình 

trên một hộ ở Lào Cai là 4,4 cao hơn trung bình 

cả mẫu năm 2016 (3,9). Điều này cho thấy, tuy 

các hộ gia đình có tỷ lệ sở hữu ruộng đất cao 

song ruộng đất sở hữu manh mún nhỏ lẻ do mật 

độ phân bố dân cư cao. Về sự tham gia của các hộ 

gia đình trong hoạt động nông nghiệp, nhìn chung 

tỉ trọng hộ có hoạt động chăn nuôi nhỏ hơn so với 

hộ trồng trọt. Điều này có thể là do có tương đối  

 

 

 

 

 

nhiều khó khăn đối với hoạt động chăn nuôi hơn 

(cần nhiều vốn hơn,   nhiều rủi ro hơn…) so với 

việc trồng trọt. Thêm vào đó, có xu hướng sụt giảm 

trong tỉ trọng hộ trồng trọt và chăn nuôi; trong năm 

2014 và 2016, tỉ lệ hộ tham gia vào các hoạt động 

trên đã giảm lần lượt khoảng 3,8% và 2,9% [10].  

Tăng trưởng kinh tế bền vững của Lào Cai 

trong những năm qua và quá trình chuyển đổi cơ 

cấu ngành nghề đang diễn ra đã dẫn đến những 

cải thiện quan trọng về phúc lợi của người dân 

nông thôn tại các địa phương trong tỉnh. Tỉ lệ 

nghèo đói đang t ng bước được cải thiện thông 

qua số liệu t  kết quả điều tra, đặc biệt là qua sự 

gia tăng trong thu nhập. Cùng lúc đó, tỉ lệ các hộ 

được xếp loại là hộ nghèo cũng tăng lên do việc 

nâng chuẩn nghèo cho thấy ngày càng có nhiều 

hộ nghèo được tiếp cận các hỗ trợ và dịch vụ của 

chính phủ để thoát khỏi nghèo đói.  

Tuy nhiên, bên cạnh thành công về tăng 

trưởng kinh tế, tình trạng chênh lệch lớn trong 

phúc lợi và tiếp cận các nguồn lực giữa các nhóm 

hộ gia đình ngày càng gia tăng. Thêm nữa, nhiều 

chênh lệch tiếp tục tồn tại giữa các nhóm dân tộc 

và khoảng cách giữa các hộ giàu nhất và nghèo 

nhất tiếp tục duy trì ở m c rất lớn. Lào Cai cũng 

được ghi nhận thụt lùi hơn so với các tỉnh trong 

cả nước ở một loạt các chỉ số phúc lợi như về 

m c độ chuyển dịch khỏi nghèo đói, tiếp cận 

giáp dục, y tế và các dịch vụ khác. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 
4.1. Đất đai 

Đất đai là tài nguyên thiên nhiên có vai trò 

quan trọng trong sản xuất kinh doanh. Đặc biệt 

trong nông nghiệp, đất đai là tư liệu sản xuất chủ 

yếu và không thể thay thế được. Một số yếu tố ảnh 

hưởng đến hiệu quả sử dụng đất được xem xét 

trong nghiên c u này gồm có quy mô sản xuất và 

khả năng áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Biểu đồ 1. Tổng diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra hộ gia đình tỉnh Lào Cai năm 2016 của tác giả 
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Là một tỉnh có diện tích đất nông nghiệp 

rộng, với 480.983ha đất nông nghiệp [5]. Tuy 

nhiên, quy mô sản xuất trong toàn tỉnh nhìn 

chung còn manh mún, nhỏ lẻ với 51% số hộ 

được điều tra đang canh tác, sản xuất nông 

nghiệp trên diện tích đất dưới 1ha. Số hộ có diện 

tích canh tác, sản xuất nông nghiệp trên 5ha chỉ 

chiểm dưới 5% tổng số liệu điều tra toàn tỉnh. So 

sánh giữa các huyện có thể thấy, Sapa là huyện 

có quy mô tích tụ ruộng đất và sản xuất nông 

nghiệp khá cao với tỷ lệ số hộ có trên 5ha là 

11%. Trong khi đó, thành phố Lào Cai và huyện 

Bảo Thắng có tỷ lệ tích tụ ruộng đất rất thấp với 

trên 90% số hộ có diện tích đất canh tác dưới 

3ha. Nguyên nhân chủ yếu là do các địa phương 

này có mật độ dân số và giá đất cao, cơ cấu 

ngành nghề chủ yếu tập trung vào thương mại, 

dịch vụ. Bên cạnh quy mô sản xuất, thực trạng về 

khả năng áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản 

 

 

 

 

 

 

xuất của đa số các hộ gia đình trong tỉnh còn rất 

thấp. Sản xuất nông nghiệp chủ yếu dựa vào s c 

lao động thủ công, công cụ truyền thống và dựa 

vào kinh nghiệm của bản thân cùng kinh nghiệm t  

đời trước truyền lại cho đời sau dẫn đến hiệu quả 

sử dụng đất chưa cao. Việc áp dụng các yếu tố 

khoa học kĩ thuật như máy móc, công cụ hiện đại 

và các kiến th c học được vào trong sản xuất chỉ 

được coi trọng ở các vùng có điều kiện kinh tế phát 

triển như thành phố Lào Cai và huyện Bảo Thắng. 

4.2. Lao động 

Cơ cấu về số lao động chính trong hộ khá 

đồng đều giữa các huyện. Trung bình toàn tình, 

số lao động chính trong hộ thường là 2 người 

(chiếm 56% số hộ được điều tra). Trong đó, 

huyện Bắc Hà có số thành viên tham gia vào hoạt 

động sản xuất kinh doanh trong hộ thường cao, 

t  2 đến 4 người chiếm 94% số hộ được điều tra 

trong huyện. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Biểu đồ 2. Cơ cấu lao động chính trong một hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra hộ gia đình tỉnh Lào Cai năm 2016 của tác giả 

 

Theo định nghĩa của OECD, năng suất lao 

động là tỷ số giữa sản lượng đầu ra với số lượng 

đầu vào được sử dụng [6]. Năng suất lao động có 

vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, nâng 

cao hiệu quả và s c cạnh tranh của sản phẩm trên 

thị trường. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất 

lao động được xem xét nghiên c u bao gồm thời 

tiết, áp dụng kỹ thuật, quy trình sản xuất mới vào 

sản xuất và phương th c sản xuất. Thực tế điều 

tra cho thấy, năng suất lao động chủ yếu phụ 

thuộc vào điều kiện thời tiết (chiếm 59% kết quả 

điều tra). Đặc biệt ở các huyện thuần nông như 

Bắc Hà, Mường Khương, Simacai, Văn Bàn, 

điều kiện tự nhiên là yếu tố quyết định đến năng 

suất lao động với lần lượt 86%, 68%, 61% và 

60% kết quả điều tra. Các huyện có tỷ lệ ảnh 

hưởng của áp dụng kỹ thuật, quy trình sản xuất 

mới vào sản xuất đến năng suất lao động cao bao 

gồm các huyện Bảo Thắng, Sa Pa, Bảo Yên với 

lần lượt 44%, 41% và 39% kết quả điều tra. 
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Biểu đồ 3. Các yếu tố ảnh hưởng đến nang suất LĐ của các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra hộ gia đình tỉnh Lào Cai năm 2016 của tác giả 

Trình độ học vấn của chủ hộ tại các huyện 

được điều tra rất đa dạng, trong đó trình độ học 

vấn cao nhất của chủ hộ là ở trình độ đại học, và 

thấp nhất là học hết chương trình tiểu học, t c 

lớp 5. Trung bình toàn tỉnh, đại đa số các chủ hộ 

có trình độ học vấn hết lớp 9 (chiếm 35% tổng số 

liệu điều tra toàn tỉnh). Trong đó, thành phố Lào 

Cai có trình độ dân trí cao nhất toàn tỉnh với 13% 

chủ hộ có trình độ Đại học, huyện Bát Xát có 

trình độ dân trí thấp nhất với trên 80% chủ hộ 

chưa học hết lớp 12. 

4.3. Vốn sản xuất 

Vốn là điều kiện rất quan trọng đế tiến hành 

sản xuất đổi với các hộ. Đế phát triển sản xuất, 

nhất là sản xuất ở quy mô lớn thì đòi hỏi hộ nông  

 

 

 

 

 

 

dân phải có vốn. Hiện nay, hoạt động sản xuất 

kinh doanh của các hộ gia đình phụ thuộc chủ yếu 

vào hai nguồn vốn là vốn vay và vốn tích lũy.   

Do đặc thù quy mô sản xuất kinh doanh của 

các hộ gia đình hiện nay chỉ d ng lại ở m c 

manh mún, nhỏ lẻ nên m c vay vốn của các hộ 

cũng không cao. Các số liệu điều tra cho thấy các 

hộ gia đình trong tình có nhu cầu vay vốn cao 

với m c vay trong khoảng 50 - 200 triệu đồng. 

Trung bình toàn tỉnh, m c vay vốn t  dưới 50 

triệu đồng đến 100 triệu đồng chiếm trên 80% 

nhu cầu vay vốn của các hộ gia đình, nhu cầu 

vay vốn trên 200 triệu đồng không cao chỉ chiếm 

3% nhu cầu của các hộ gia đình.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 4. Nhu cầu vay vốn của các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra hộ gia đình tỉnh Lào Cai năm 2016 của tác giả 

Bên cạnh việc huy động vốn vay cho sản 

xuất, vốn tích lũy là một trong những nguồn lực 

tài chính chủ yếu của các hộ gia đình hiện nay. 

Mặc dù đã có sự gia tăng đáng kể về thói quen và 

quy mô của các nguồn vốn tích lũy của các hộ 

gia đình trong những năm trở lại đây. Tuy nhiên, 

vốn tích lũy của các hộ gia đình nhìn chung vẫn 

ở m c thấp. Hộ gia đình có vốn tích lũy t  20 

đến 50 triệu đồng chiếm 66% tổng điều tra toàn 
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tỉnh, trong khi đó hộ gia đình có vốn tích lũy trên 

100 triệu đồng chỉ chiếm 2%. 

5. Kết luận và khuyến nghị về chính sách 
5.1. Kết luận  

Nhìn chung, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến 

phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai trong đó có đất đai, lao động và vốn sản 

xuất. Có thể thấy r ng, có một sự phân hóa về 

thực trạng các yếu tố kể trên đối với mỗi huyện, 

thị trong tỉnh. Về đất đai, đối với các huyện, thị 

có mật độ dân số cao, cơ cấu ngành nghề theo 

hướng tiểu thủ công nghiệp như thành phố Lào 

Cai và huyện Bảo Thắng có m c độ tích tụ ruộng 

đất khá thấp so với các huyện có mật độ dân cư 

thưa thớt, kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất 

nông nghiệp. Tương tự, đối với việc áp dụng 

khoa học kĩ thuật vào trong sản xuất cũng chỉ tập 

trung tại các huyện thị như thành phố Lào Cai và 

huyện Bảo Thắng. 

Về lao động, tỷ lệ lực lượng lao động trong 

mỗi hộ gia đình trên tổng số các thành viên có 

tác động tích cực đến thu nhập của hộ. Trong khi 

các hộ gia đình tại huyện Bắc Hà thường có 

nhiều lao động chính (t  2 đến 4 người) trên một 

hộ thì tại các huyện thị trong tỉnh, các hộ thường 

có 2 lao động chính trên một hộ, Bên cạnh đó, do 

ít áp dụng khoa học kĩ thuật vào trong sản xuất, 

đa phần năng suất lao động của các hộ gia đình 

bị phụ thuộc vào thời tiết (chiếm 59% số hộ được 

điều tra). Trình độ học vấn cũng là rào cản trong 

nâng cao năng suất lao động của các hộ gia đình 

trong tỉnh hiện nay, với đại đa số các chủ hộ có 

trình độ học vấn hết lớp 9. Nhu cầu vay vốn của 

các hộ gia đình trong tỉnh khá cao, với m c vay 

trung bình trong khoảng 50 - 200 triệu đồng. Trong 

khi đó, khả năng tích lũy vốn cho sản xuất kinh 

doanh cũng ở m c thấp, trung bình trong khoảng 

20 - 50 triệu đồng.  

5.2. Khuyến nghị chính sách đối với các huyện 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
Với những đặc thù riêng biệt nêu trên, để 

đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình một cách 

hiệu quả tại các địa phương trong tỉnh Lào Cai, 

cần lưu ý một số điểm sau: Một là, đối với những 

huyện mà cơ cấu kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào 

sản xuất nông nghiệp, đất đai là tư liệu sản xuất 

quan trọng, do vậy, cần thực hiện các chính sách 

dồn điền, đổi thửa nh m tăng cường quy mô sản 

xuất. Đồng thời, cần xây dựng chính sách cho 

phép và khuyến khích tích tụ ruộng đất một cách 

hợp pháp đối với các hộ gia đình có kinh nghiệm 

sản xuất nông nghiệp. Đối với những huyện có 

cơ cấu phi nông nghiệp chiếm ưu thế, cần nghiên 

c u xây dựng chính sách trao quyền sử dụng đất 

đai lâu dài t  50 năm trở lên cho các hộ gia đình 

[7]. Bên cạnh đó, trong điều kiện đất đai canh tác 

ngày càng hạn chế, thu nhập lao động nông 

nghiệp thấp, không thể đáp  ng được nhu cầu 

đời sống ngày càng cao, cần có chính sách dịch 

chuyển phát triển kinh tế hộ gia đình theo hướng 

làm tiểu thủ công nghiệp hay buôn bán, dịch vụ. 

Hai là, nâng cao khả năng áp dụng khoa học 

kĩ thuật vào sản xuất kinh doanh, đặc biệt là sản 

xuất nông nghiệp. Có các chương trình nghiên 

c u và  ng dụng khoa học công nghệ đặc thù 

cho t ng huyện, thị cụ thể, với mục đích phục vụ 

hộ nông dân. Đẩy mạnh mối quan hệ giữa nhà 

khoa học – hộ gia đình – doanh nghiệp trong 

chuyển giao  ng dụng khoa học công nghệ vào 

sản xuất và tiêu thụ hàng hóa. Ba là, đẩy mạnh 

đầu tư cho giáo dục và đào tạo nh m nâng cao 

trình độ và năng suất lao động của các hộ gia 

đình. Thường xuyên tổ ch c các buổi tập huấn kĩ 

thuật cũng như các lớp bổ túc kiến th c cho các 

hộ nông dân nông thôn, miền núi và đồng bào dân 

tộc thiểu số. Tăng cường đầu tư mở rộng các cơ 

sở đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn, miền 

núi và dân tộc thiểu số. Bốn là, cần có các chính 

sách khuyến khích vay vốn cho phát triển sản 

xuất, kinh doanh và khởi nghiệp. Đồng thời đẩy 

mạnh thu hút các nguồn vốn đầu tư ngoài nhà 

nước như vốn đầu tư nước ngoài, vốn huy động 

t  các thị trường tài chính (cổ phiếu, trái phiếu) 

và các nguốn vốn đối  ng khác. 
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